
Đồng Nai  Bình Dương  Bình Phước  Tây Ninh  Hồ Chí Minh  Bà Rịa Vũng Tàu 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 2.355.142        586.362                     269.464                    687.356                    404.165                       209.539                     198.256                        

1                 Đất nông nghiệp NNP 1.882.471        463.757                     204.194                    617.181                    342.144                       111.958                     143.236                        

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.349.326        280.793                     191.723                    443.236                    265.969                       64.313                       103.292                        

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 234.695           59.429                       8.531                        8.427                        100.800                       32.782                       24.726                          

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 120.201           23.040                       2.890                        6.696                        60.865                         15.618                       11.092                          

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 114.494           36.389                       5.640                        1.731                        39.935                         17.165                       13.634                          

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.114.632        221.364                     183.193                    434.809                    165.169                       31.531                       78.566                          

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 493.019           171.268                     10.714                      170.891                    72.450                         35.521                       32.174                          

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 154.394           35.183                       6.869                        96.481                      10.427                         792                            4.642                            

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 156.551           33.819                       3.652                        43.288                      30.058                         34.699                       11.035                          

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 182.073           102.266                     192                           31.123                      31.965                         30                              16.497                          

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 26.363             7.894                         359                           1.068                        2.061                           9.396                         5.585                            

1.4 Đất làm muối LMU 3.485               -                            -                            -                           -                              2.248                         1.237                            

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 10.278             3.802                         1.398                        1.986                        1.664                           480                            948                               

2                 Đất phi nông nghiệp PNN 470.332           122.595                     65.270                      70.101                      62.021                         96.551                       53.795                          

2.1 Đất ở OCT 87.803             19.423                       14.698                      6.600                        10.176                         29.258                       7.649                            

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 41.124             12.910                       3.658                        4.851                        7.067                           8.983                         3.654                            

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 46.679             6.513                         11.039                      1.749                        3.109                           20.275                       3.994                            

2.2 Đất chuyên dùng CDG 243.845           50.692                       43.385                      49.750                      27.651                         35.079                       37.288                          

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1.361               191                            179                           374                           180                              313                            124                               

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 28.416             12.682                       1.661                        2.887                        975                              2.184                         8.026                            

2.2.3   Đất an ninh CAN 5.716               1.219                         1.428                        1.148                        412                              341                            1.168                            

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 13.426             2.452                         2.902                        1.862                        824                              4.179                         1.207                            

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 68.327             14.719                       18.279                      6.886                        7.138                           9.495                         11.809                          

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 126.599           19.430                       18.936                      36.592                      18.122                         18.567                       14.952                          

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 2.421               855                            162                           226                           218                              427                            533                               

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 354                  88                              98                             10                             36                                75                              48                                 

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 5.252               1.372                         961                           822                           739                              927                            430                               

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 71.999             14.915                       5.432                        9.728                        3.838                           30.533                       7.553                            

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 58.528             35.250                       534                           2.920                        19.357                         176                            292                               

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 131                  -                            0                               47                             6                                  76                              2                                   

3                  Đất chưa sử dụng CSD 2.338               9                                -                            73                             -                              1.031                         1.225                            

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 2.248               -                            -                            73                             -                              1.031                         1.145                            

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 86                    5                                -                            -                           -                              -                             81                                 

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 4                      4                                -                            -                           -                              -                             -                                

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB 244                  -                            -                            -                           -                              -                             244                               

1                    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT 233                  -                            -                            -                           -                              -                             233                               

2                    Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                   -                            -                            -                           -                              -                             -                                

3                    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 11                    -                            -                            -                           -                              -                             11                                 
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